	
	



2.2. Làm khó – Hệ CO2, SO2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp bazơ 
Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 


A. 2,58 gam
B. 2,22 gam
C. 2,31 gam
D. 2,44 gam

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH xM. Sau phản ứng, đun nóng dung dịch đến cạn thu được 24,4 gam chất rắn (chỉ chứa các muối). Giá trị của x là 


A. 1,5.
B. 0,5.
C. 1,8.
D. 1,0.

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít khí CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,1M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào X, tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 3,94.
B. 7,88.
C. 5,91.
D. 1,97.

Câu 4. Cho 3,36 lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là: 


A. 9,85 gam
B. 19,7 gam
C. 14,775 gam
D. 1,97 gam

Câu 5. Sục 3,36 lít khí CO2 vào 100 ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,6M và KOH 0,6M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 3,0.

B. 4,0.

C. 5,0.

D.  6,0.

Câu 6. Cho 0,012 mol CO2 hấp thụ bởi 200 ml NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Khối lượng muối được là bao nhiêu ? 


A. 1,26 gam.
B. 2 gam.
C. 3,06 gam.
D. 4,96 gam.

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch gồm NaOH 0,03M và Ba(OH)2 0,01M. Kết thúc thí nghiệm, khối lượng phần dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là 


A. 1,30.
B. 3,94.
C. 1,97.
D. 2,64.

Câu 8. Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào 2 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng cô cạn dung dịch X thu được m1 gam chất rắn khan. Giá trị của m và m1 lần lượt là 


A. 19,7 và 10,6.
B. 39,4 và 16,8.
C. 13,64 và 8,4.
D. 39,8 và 8,4

Câu 9. Hỗn hợp X gồm CO và CO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Sục V lít hỗn hợp X (đktc) vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là 


A. 13,44.
B. 17,92.
C. 20,16.
D. 11,2.

Câu 10. Cho 49,28 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, N2 có tổng khối lượng là 64,8 gam đi qua 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 15,76.
B. 19,70.
C. 7,88.
D. 39,4.

Câu 11. Trộn 50 gam dung dịch KOH 11,2% với 150 gam dung dịch Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B so với khối lượng của dung dịch A 


A. giảm 24 gam.
B. Giảm 29,55 gam.
C. giảm 14,15 gam.
D. tăng 15,4 gam.

Câu 12. Cho V lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là 


A. 6,272
B. 2,688
C. 8,064
D. 8,512

Câu 13. Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chỉ chứa 21,35 gam muối. V có giá trị là 


A. 8,96 lít
B. 7,84 lít
C. 8,4 lít
D. 6,72 lít

Câu 14. Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và Ba(OH)2 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X và kết tủa Y. Đun nóng dung dịch X đến cạn thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 


A. 34,3 gam
B. 25 gam
C. 44,7 gam
D. 48 gam

Câu 15. Sục CO2 vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23,64 gam kết tủa. Thể tích khí CO2 đã dùng (đo ở đktc) là 


A. 2,688.
B. 2,24 hoặc 2,688.
C. 2,24 hoặc 8,512
D. 2,688 hoặc 8,512.

Câu 16. Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO2 (đktc) để khi hấp thụ vào dung dịch X kết tủa thu được luôn đạt giá trị cực đại? 


A. 1,12 lít ≤ V ≤ 4,032 lít. 
B.  1,12 lít ≤ V ≤ 2,912 lít. 

C. 1,12 lít ≤ V ≤  2,016 lít.
D. 1,68 lít ≤ V ≤ 3,360 lít.

Câu 17. Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ba(OH)2, x mol KOH, y mol NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,15 gam muối và 19,7 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion. Tỉ lệ x : y có thể là 


A. 4:1.
B. 2:1.
C. 3:1.
D. 195:44.

Câu 18. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào 500ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là 


A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,5.
D. 0,8.

Câu 19. A là hỗn hợp khí gồm SO2 và CO2 có tỷ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1.5a M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a là 


A. m=105a
B. m=103.5a
C. m=116a
D. m=141a

Câu 20. Hấp thụ hết a mol hỗn hợp khí X gồm SO2 và CO2 có tỉ khối so với H2 là 27 vào bình đựng 1 lít dung dịch Y chứa KOH 1,5a M và NaOH a M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Biểu thức liên hệ giữa m và a là 


A. m = 151,5a.
B. m = 184a.
C. m = 160a.
D. m = 203a.

Câu 21. Hỗn hợp khí X (NO2, CO2) tỉ khối hơi so với H2 bằng 22,5. Hấp thụ hết 4,48 lít X (ở đktc) vào 200ml NaOH 1,225M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch là 


A. 17,09 gam.
B. 14,065 gam.
C. 18,8 gam.
D. 15,2 gam.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án C
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Và nOH dư = nOH ban đầu – 2nCO2 = 0,01 mol

mrắn = 
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Câu 2. Đáp án D
Dung dịch sau phản ứng chứa Na+ : 0,2 mol; K+ : 0,2x mol; HCO3- : y mol và CO32- : 0,35 - y mol
Khi cô cạn dung dịch thì 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O
chất rắn chứa Na+ : 0,2 mol; K+ : 0,2x mol;và CO32- : 0,35 - y + 0,5y =0,35 - 0,5 y
Ta có hệ 
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Câu 3. Đáp án A
Giải: ● ∑nOH– = 0,06 mol; nCO2 = 0,04 mol.
⇒ nOH– : nCO2 = 1,5 ⇒ sinh ra HCO3– và CO32–.
► Ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2 = 0,02 mol. Do BaCl2 dư nên:
nBaCO3 = nCO32– 0,02 mol ||⇒ m = 0,02 × 197 = 3,94(g) 
Câu 4. Đáp án B
nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol ⇒ ∑nOH– = 0,4 mol. Phản ứng:
CO2 + OH– → HCO3– || CO2 + 2OH– → CO32– + H2O.
có nCO2 = 0,15 mol ⇒ ∑nOH– : nCO2 = 2,67 > 2
⇒ sau phản ứng thu được 0,15 mol CO32– và còn dư 0,1 mol OH–.
mà nBa2+ = 0,1 mol ⇒ chỉ có 0,1 mol BaCO3 được tạo thành
ứng với mkết tủa = 0,1 × 197 = 19,7 gam. 
Câu 5. Đáp án A
Theo bài ra: 
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Câu 6. Đáp án A
Nhận thấy nOH- : nCO2 = 0,024 : 0,012 = 2 → tạo muối trung hòa (CO2 và OH- phản ứng vừa đủ)
CO2 + 2OH- → CO32- + H2O
Muối thu được gồm CaCO3: 0,002 mol và Na2CO3 : 0,01 mol → mmuối = 1,26 gam. Đáp án A
Câu 7. Đáp án A
Giải: nCO2 = 0,06 mol; nOH– = 0,1 mol ⇒ nOH– : nCO2 = 1,6.
⇒ tạo CO32– và HCO3– ||● Ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2.
⇒ nCO32– = 0,04 mol > nBa2+ = 0,02 mol ||⇒ nBaCO3 = nBa2+ = 0,02 mol.
||► m = mdung dịch giảm = mBaCO3 – mCO2 = 1,3(g) ⇒ chọn A.
Câu 8. Đáp án A
Giả thiết: nBa(OH)2 = 0,1 mol và nNaOH = 0,2 mol ⇒ ∑nOH– = 0,4 mol.
☆ Giải phản ứng 0,3 mol CO2 + 0,4 mol OH– → ...?
Đọc - nhẩm 1 : 1 : 1 : 1 ⇒ sản phẩm thu được là 0,1 mol CO32– và 0,2 mol HCO3–.
So sánh 0,1 mol Ba2+ và 0,1 mol CO32–
⇒ m gam kết tủa là 0,1 mol BaCO3 ⇒ m = 19,7 gam.
Phần còn lại trong dung dịch là 0,2 mol NaHCO3
Đun nóng cô cạn xảy ra: 2NaHCO3 
[image: image9.wmf]t
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 Na2CO3 + CO2↑ + H2O.
⇒ m1 = 0,1 × 106 = 10,6 gam. 
Câu 9. Đáp án B
Có 0,2 mol Ba 2+ mà chỉ có 0,1 mol kết tủa nên lượng CO2 vào phải tạo ra chỉ 0,1 mol 
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để V lớn nhất thì ion còn lại phải là 
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Từ tỉ lệ các phương trình suy ra: 
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Dùng sơ đồ đường chéo suy ra tỉ lệ CO ÷ CO2 = 3 : 5 
[image: image13.wmf]0,3

CO

nmol

Þ=


Vậy thể tích hỗn hợp là:  
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Câu 10. Đáp án C
đặc biệt MCO = MN2 = 28 nên giải hệ khí trong X
⇒ Ta có nCO2 = 0,2 mol và ∑nCO, N2 = 2,0 mol.
Dung dịch chứa 0,08 mol NaOH và 0,08 mol Ba(OH)2
⇒ quan tâm ∑nOH– = 0,24 mol và nBa2+ = 0,08 mol.
☆ Giải 0,2 mol CO2 + 0,24 mol OH– → ....?
Đọc nhẩm 1 : 1 : 1 : 1 ⇒ thu được 0,04 mol CO22– và 0,16 mol HCO3–.
So sánh Ba2+ và CO32– ⇒ m gam kết tủa là 0,04 mol BaCO3
⇒ giá trị của m là 0,04 × 197 = 7,88 gam. 
Câu 11. Đáp án C
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Khi cho CO2 vào thì sẽ phản ứng tạo thành 2 muối.

[image: image17.wmf]2

333

22

333

0,350,2

20,50,15

HCOCOHCO

HCOCOCO

nnn

nnn

---

---

+==

ìì

ïï

ÞÛ

íí

+==

ïï

îî


Như vậy, sẽ có 0,15 mol BaCO3 kết tủa.
Dung dịch A:
♦ Cho vào: 
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♦ Lấy ra: 
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Như vậy, khối lượng dung dịch giảm: 
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⇒ Đáp án C
Câu 12. Đáp án C
☆ Giải CO2 + 0,15 mol Ba(OH)2 + 0,2 mol KOH → 0,14 mol BaCO3↓ + ...
⇝ để CO2 dùng lớn nhất thì rõ ngoài C vào BaCO3 thì còn cần vào HCO3– nữa.
⇒ sản phẩm thu được ngoài 0,14 mol BaCO3↓ còn 0,01 mol Ba(HCO3)2 và 0,2 mol KHCO3.
⇒ ∑nCO2 = 0,14 + 0,01 × 2 + 0,2 = 0,36 mol ⇒ V = 8,064 lít. 
Câu 13. Đáp án B
Có nBa2+ = 0,2mol, nNa+ =0,1 mol, nOH- = 0,5 mol
Nhận thấy các đáp án số mol CO2 chạy từ 0,3 mol đến 0,4 mol → 1< 
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 <2 → tao đồng thời 2 HCO3- :x và CO32- : y
TH1: Nếu nCO32- ≤ nBa2+ (x ≤ 0,2) → dung dịch muối thu được chứa Na+ : 0,1 mol, HCO3- : x mol, Ba2+ : 0,2 -y mol
Ta có hệ 
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 ( thoả mãn điều kiện)
nCO2 = 0,2 +0,15 =0,35 mol → V = 7,84 lít (Đáp án B)
TH2: Nếu nCO32- > nBa2+ (x > 0,2) → dung dịch chỉ chứa muối NaHCO3 : x và Na2CO3 : y- 0,2 
Ta có hệ 
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Câu 14. Đáp án B
nCO2 =0,4 mol, nOH- = 0,2.0,5 + 0,2.1.2 = 0,5 mol
Có 1< 
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 < 2 → tạo đồng thời 2 muối CO32- : x mol và HCO3- : y mol
Ta có hệ 
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Có nCO3- = 0,1 mol < nBa2+ = 0,2 mol → kết tủa là BaCO3 : 0,1 mol
Dung dịch X chứa NaHCO3 : 0,1 mol và Ba(HCO3)2 : 0,1 mol
Cô cạn dung dịch X thu được Na2CO3 : 0,05 mol và BaCO3 : 0,1 mol
→ m = 0,05. 106 + 0,1. 197 = 25 gam
Câu 15. Đáp án D
Nhận thấy 2×nBaCO3 = 0,24 mol < nOH- = 0,5 mol → Xảy ra 2 trường hợp 
- Nếu chỉ tạo muối trung hòa thì nCO2= nBaCO3 = 0,12 mol → V= 2,688 lít
- Nếu tạo đồng thời muối trung hòa và axit: CO2 + 2OH- → CO32- +H2O , CO2 + OH- → HCO3-
nCO2 = nOH- - nkết tủa = 0,5 -0,12 = 0,38 mol → V= 8,512 l
Câu 16. Đáp án B
Để lượng kết tủa thu được đạt giá trị cực đại:
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(có nghĩa là phản ứng dừng lại ở giai đoạn thứ 2).
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Câu 17. Đáp án C
Có nOH- = 2x + x + y = 3x + y mol
TH1: Nếu nBaCO3 = nBa2+ = x = 0,1 mol.
→ muối chứa HCO3- :a mol , CO32- : b mol,K+: 0,1 mol , Na+ : y mol
Ta có hệ 
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→ x: y = 0,1 : 
[image: image31.wmf]39
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 = 44:195
TH2 :n CO32- = nBaCO3 = 0,1 mol
Dung dich muối chứa : Ba2+ :x- 0,1, Na+:y, K+ : x,HCO3-:0,3
Ta có hệ 
[image: image32.wmf]2.(0,1)0,30,15

137.(0,1)233961.0,332,150,05

xyxx

xyxy

-++==

ìì

®

íí

-+++==

îî


→ x : y = 3:1 . 
Câu 18. Đáp án C
Đọc hiểu quá trình ⇒ xét vai trò SO2 và CO2 ⇒ quy về dạng RO2.
Gộp cả quá trình: thêm 0,1 mol CO2 vào 0,15 mol hỗn hợp đầu
⇒ có 0,25 mol RO2 + 0,5a mol NaOH → NaHRO3.
Theo đó, có 0,25 mol NaHRO3 ⇒ tương ứng 0,5a = 0,25 ⇒ a = 0,5 (mol/l). 
Câu 19. Đáp án A
Quy X dạng RO2 với R + 32 = 27 × 2 ⇒ R = 22.
Cho a = 1 mol thì khí X là 1 mol RO2 và dung dịch Y là 1,5 mol NaOH.
Đọc nhẩm 1 : 1 : 1 : 1 ⇒ X + Y → 0,5 mol NaHRO3 và 0,5 mol Na2RO3.
⇒ m = 0,5 × 94 + 0,5 × 116 = 105. 
Câu 20. Đáp án C
Câu 21. Đáp án A
Từ tỷ khối của X so với H2 tính được số mol NO2 = CO2 = 0,1 mol, số mol NaOH = 0,245 mol.
-2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O. Số mol NaOH phản ứng = 0,1 mol → số mol NaOH dư = 0,145 mol.
- NaOH dư phản ứng với CO2, xét tỷ lệ số mol NaOH : CO2 = 0,145 : 0,1 = 1,45 → phản ứng tạo muối CO32- và HCO3-. Đặt số mol CO32- = a và HCO3- = b.
+ CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O.
+ CO2 + NaOH → NaHCO3.
Suy ra a + b = 0,1 và 2a + b = 0,145 . Giải hệ tìm được a = 0,045;b=0,055 mol.
→ muối sau phản ứng gồm: 0,045 mol Na2CO3, 0,055 mol NaHCO3 ; 0,05 mol NaNO2 và 0,05 mol NaNO3 → khối lượng muối = 17,09. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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